	
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	 KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010- 2011

	TRƯỜNG THPT HIỆP ĐỨC 
	Môn thi: NGỮ VĂN  

	ĐỀ THI THAM KHẢO
	Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề


I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5 điểm):

Câu 1: (2 điểm) 

Anh (chị) hãy trình bày ngắn ý nghĩa nhan đề truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân.
Câu 2: (3 điểm)


“Trái tim hoàn thiện nhất là trái tim có nhiều mảnh vá”

Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày cách hiểu của mình về câu nói trên.

II/ PHẦN RIÊNG (5 điểm):
Câu 3a:  Theo chương trình Chuẩn:


Anh (chị) hãy phân tích vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà làng chài trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu.
Câu 3b: Theo chương trình nâng cao:

 Anh (chị) hãy phân tích giá trị độc đáo của tình huống truyện mà Kim Lân đã tạo dựng trong tác phẩm Vợ nhặt.
...............HẾT...............
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HƯỚNG DẪN CHẤM - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THAM KHẢO

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	· Nhan đề là sự kêt hợp từ ngữ lạ lùng, độc đáo có sức háp dẫn, lôi cuốn người đọc
	0,5 điểm

	
	· Nhan đề “Vợ nhặt”gợi cho người đọc niềm thương cảm sâu sắc về số phận nhỏ bé, bất hạnh của con người trong nạn đói năm Ất Dậu.
	0, 5 điểm

	
	· Gợi nên tình huống bất ngờ và éo le của con người trước thử thách của cuộc sống.
	0, 5 điểm

	
	· Nhan đề gợi lên vấn đề có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc. Trong bất kì hoàn cảnh nào, con người vẫn khao khát hạnh phúc, vẫn cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau.
	0, 5 điểm

	Câu 2

	
	+ Giải thích ý nghĩa của câu nói: Trái tim hoàn thiện là trái tim có lòng nhân ái, vị tha, biết sẻ chia, biết yêu thương…

+ Là trái tim có thể vì người khác mà làm tổn thương bản thân mình, biết lấy hạnh phúc của mọi người làm hạnh phúc cho mình.

	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	+ Mở rộng, nâng cao vấn đề:
* Để có trái tim hoàn thiện đòi hỏi con người phải biết dung hòa tất cả những phẩm chất tốt đẹp của con người.

* Biết yêu thương, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mọi người xung quanh.
* Không ngừng học hỏi, phấn đấu để hoàn thiện bản thân về mọi mặt.

	  0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


	
	+ Có bố cục 3 phần theo đúng yêu cầu
	0,5 điểm

	Câu 3a
	- Giới thiệu tác giả Nguyễn Minh Châu và truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa”
	0,5 điểm

	
	- Giới thiệu và nêu ấn tượng, nhận xét khái quát nhân vật người đàn bà làng chài. 
	0,5 điểm

	
	- Phân tích đặc điểm của nhân vật:
	

	
	+ + Ngoại hình: Gợi ấn tượng về một cuộc đời nhọc nhằn, lam lũ, nhiều cay đắng (thô kệch, mặt rỗ, xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi,…)       
	0,5 điểm

	
	+  Số phận: Nhiều khốn khó với những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần 

         • Cuộc sống chật vật (lênh đênh sông nước, đông con, đói khổ phải ăn xương rồng luộc,..)
         • Bị người chồng hành hạ, đánh đập thậm tệ.

         • Phải chứng kiến cảnh cha con đối xử với nhau như kẻ thù.

	1 điểm

	
	+ Phẩm chất: 

* Đức hi sinh: Biết nhận lỗi về phần mình. Thầm lặng chịu mọi đau đớn khi bị chồng đánh, không than vãn, không chống trả, không trốn chạy, vì: Thấu hiểu, đồng cảm với nỗi khổ của người chồng (lời kể về chồng...).
* Thương con, cảm nhận được những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn giản (vui khi thấy đàn con được ăn no...).  
        * Sự từng trải, hiểu thấu lẽ đời. 
	 0,5 điểm
 0,5 điểm

 0,5 điểm

	
	+  Đánh giá:

    
Sự cam chịu của người đàn bà có thể đáng trách, nhưng trên hết cũng vẫn rất đáng chia sẻ, cảm thông. Thấp thoáng trong người đàn bà ấy là bóng dáng bao người phụ nữ Việt Nam tần tảo, thương chồng yêu con, nhân hậu, bao dung, giàu lòng vị tha.

Nhân vật chứa đựng nhiều mâu thuẫn, thể hiện cái nhìn đa diện, mới mẻ của nhà văn về cuộc đời và con người, đánh dấu sự đổi mới tư duy nghệ thuật của nhà văn. 
Tác phẩm thể hiện rõ quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu: Sáng tác văn học là đi tìm cái hạt ngọc ẩn giấu trong bề sâu tâm hồn con người.

	1,0 điểm

	

	Câu 3b
	· Giới thiệu nhà văn Kim Lân và tác phẩm Vợ Nhặt.

Giới thiệu và nhận xét khái quát giá trị của tình huống truyện
	0,5 điểm

0,25 điểm

	
	-  Phân tích tình huống tuyện
	

	
	+ Nhan đề truyện và bức tranh thảm đạm năm đói.

Xác định tình huống truyện : Việc anh Tràng ế vợ lại nhặt được vợ dễ dàng giữa những ngày đói
	0,25 điểm
0,25 điểm

	
	+ Sự phát triển của tình huống truyện :
	

	
	* Không khí vui hẳn lên của những đứa trẻ
	0, 25 điểm

	
	* Cái nhìn ngơ ngác đầy thương cảm và lo lắng của mọi người trong xóm 
	0, 25 điểm

	
	* Sự ngạc nhiên, trạng  thái tâm lí phức tạp của Cụ Tứ
	   0,75 điểm

	
	* Trạng thái ngạc nhiên, ngỡ ngàng và niềm hạnh phúc của Tràng khi nhặt vợ.
	0, 5 điểm

	
	- Ý nghĩa của tình huống :
	

	
	+ Niềm thương cảm của nhà văn về số phận con người và lời tố cáo tội ác của kẻ thù.
	0, 5 điểm

	
	+ Thể hiện lòng ham sống, khát vọng hạnh phúc, lòng nhân ái và niềm tin vào cuộc sống của những con người nghèo trong hoạn nạn.
	0,5 điểm

	
	· Khẳng định giá trị của tình huống đối với việc thể hiện giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm
	0,5 điểm

	
	·  Khẳng định tài năng, sở trường trong nghệ thuật viết truyện ngắn của Kim Lân .
	0,5 điểm


……………HẾT……………
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